
TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD
Ngày 

thẩm định

Hình 
thức 
thẩm 
định

Số Biên bản 
thẩm định

Xếp 
loại

Ghi chú

1
Nem chả Thúy Tân

Tổ dân phố 2 - Thị trấn 
La Hà - Huyện Tư Nghĩa Chế biến: chả thịt 15/6/2020 Định kỳ 66/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

2
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sinh Lộc

Cụm Công nghiệp - Làng 
nghề Tịnh Ấn Tây - Xã 

Tịnh Ấn Tây - Tp. 
Quảng Ngãi

Sản xuất đường: 
Glucoza, Maltoza, 
Maltodextrin lỏng 

các loại 16/6/2020 Xếp loại 75/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

3

AC Farm shop - Nông phẩm 
thuận tự nhiên (Công ty 

TNHH kiến trúc - thương mại 
AC)

55 Ngô Sĩ Liên - Phường 
Trần Phú - Tp. Quảng 

Ngãi

Kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy 

sản 16/6/2020 Định kỳ 03/BB-KDTP B

Đủ điều kiện

4
Nem, chả Hằng Hương

Thôn Thạch Trụ Tây - 
Xã Đức Lân - Huyện Mộ 

Đức Chế biến: chả thịt 17/6/2020 Định kỳ 76/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

5
Nguyễn Thị Huấn

Thôn Thạch Trụ Tây - 
Xã Đức Lân - Huyện Mộ 

Đức Chế biến: chả thịt 17/6/2020 Định kỳ 77/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

6
Lê Thị Kim Hà

Thôn 4 - Xã Đức Tân - 
Huyện Mộ Đức Sản xuất nha 19/6/2020 Định kỳ 78/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

7
Công ty TNHH chế biến thủy 

hải sản Bình Dung

Khu công nghiệp Quảng 
Phú - Phường Quảng 
Phú - Tp. Quảng Ngãi Sơ chế thủy sản 19/6/2020 Định kỳ 79/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRONG ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành thẩm định trong quý III năm 2020.
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8 Công ty TNHH một thành 
viên Thành Thiện

Thôn Xuân Vinh - Xã 
Hành Đức - Huyện 

Nghĩa Hành
Chế biến: cà phê 
rang, cà phê bột 22/6/2020 Định kỳ 79/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

9
Nguyễn Thị Lý

Thôn Định Tân - Xã 
Bình Châu - Huyện Bình 

Sơn Chế biến: chả cá 30/6/2020 Xếp loại 81/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

10
Nguyễn Thị Hạnh

Thôn Định Tân - Xã 
Bình Châu - Huyện Bình 

Sơn Chế biến: chả cá 30/6/2020 Định kỳ 82/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

11
Phan Văn Lành

Thôn Đông An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 3/7/2020 Định kỳ 83/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

12
Định Sương

Thôn Tây An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 3/7/2020 Xếp loại 84/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

13
Đặng Thị Thư

Thôn Tây An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 3/7/2020 Định kỳ 85/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

14
Đặng Thị Tý

Thôn Tây An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 4/7/2020 Định kỳ 86/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

15
Út Thảo

Thôn Tây An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 4/7/2020 Định kỳ 87/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

16
Võ Thị Làm

Thôn Tây An Vĩnh - 
Huyện Lý Sơn Chế biến: chả cá 4/7/2020 Định kỳ 88/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

17

Công ty cổ phần Vipas
Thôn Tây An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn

Chế biến: tỏi đen và 
các sản phẩm từ tỏi 
đen; Kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy 

sản 4/7/2020 Định kỳ 89/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

18 Cơ sở sản xuất nước mắm Tân 
Phú

Thôn Vinh Phú - Xã Đức 
Lợi - Huyện Mộ Đức Chế biến: nước mắm 6/7/2020 Xếp loại 90/BB-SXTP B

Đủ điều kiện
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19 Cơ sở chế biến nước mắm 
Hồng Út

Thôn Kỳ Tân - Xã Đức 
Lợi - Huyện Mộ Đức

Chế biến: nước mắm, 
mắm nêm, tương ớt 6/7/2020 Định kỳ 91/BB-SXTP C

Chưa đủ điều 
kiện

20
Nguyễn Thị Dung

Tổ 4 - Phường Nghĩa 
Chánh - Tp. Quảng Ngãi

Sản xuất: đường 
phèn, đường phổi, 
đường kính trắng 10/7/2020 Định kỳ 93/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

21
Trần Văn Hà

Tổ 11 - Phường Nghĩa 
Chánh - Tp. Quảng Ngãi

Chế biến: măng chua, 
dưa chua 10/7/2020 Định kỳ 94/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

22
Nguyễn Thị Cẩm Vy

Thôn vùng 5 - Xã Phổ 
Thuận - Huyện Đức Phổ Chế biến: chả thịt 10/7/2020 Định kỳ 95/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

23 Công ty TNHH đặc sản chính 
gốc Lý Sơn

Thôn Tây An Hải - 
Huyện Lý Sơn

Chế biến: tỏi đen, 
mật ong tỏi đen 13/7/2020 Xếp loại 96/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

24

Trần Bình Trọng

49 Nguyễn Chánh - Thị 
trấn Di Lăng - Huyện 

Sơn Hà Chế biến: thịt muối 15/7/2020 Xếp loại 97/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

25
Trần Thanh Dũng

Thôn Minh Mỹ - Xã 
Tịnh Bắc - Huyện Sơn 

Tịnh Chế biến: chả thịt 20/7/2020 Định kỳ 98/BB-SXTP B
Đủ điều kiện

26
Cà phê Minh Lộc

Thôn Minh Lộc - Xã 
Tịnh Bắc - Huyện Sơn 

Tịnh
Chế biến: cà phê 
rang,     cà phê bột 20/7/2020 Định kỳ 99/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

27
Huỳnh Đức Dục

Thôn Đồng Trung - Xã 
Bình Hòa - Huyện Bình 

Sơn Chế biến: chả thịt 23/7/2020 Định kỳ 101/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

28

Nem chả Liên

108 Trương Quang 
Trọng - Phường Lê Hồng 
Phong - Tp. Quảng Ngãi Chế biến: chả thịt 23/7/2020 Định kỳ 103/BB-SXTP B

Đủ điều kiện
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29
Nguyễn Tuấn Vũ

Tổ dân phố La Vân - 
Phường Phổ Thạnh - Thị 

xã Đức Phổ Sản xuất thủy sản khô 27/7/2020 Xếp loại 104/BB-SXTP B
Đủ điều kiện

30 Công ty TNHH một thành 
viên thực phẩm Năm Mục 

Tiêu - Chi nhánh Quảng Ngãi

Lô A76 - Khu dân cư 
Chợ đầu mối nông sản 
Quảng Ngãi - Phường 

Nghĩa Chánh - Tp. 
Quảng Ngãi

Kinh doanh thực 
phẩm nông lâm thủy 

sản 4/8/2020 Xếp loại 04/BB-KDTP A

Đủ điều kiện

31
Nguyễn Anh Tiến

Thôn Hàm Luông - Xã 
Đức Hòa - Huyện Mộ 

Đức Sản xuất mạch nha 4/8/2020 Xếp loại 105/BB-SXTP B
Đủ điều kiện

32

Giò chả, xúc xích Lạc Định

Lô 15-N3.37 Khu đô thị 
Lộc Phát 2 - Tổ 01 - 

Phường Nghĩa Chánh - 
Tp. Quảng Ngãi

Chế biến: chả bò, chả 
heo, xúc xích bò, xúc 
xích heo, xúc xích cá 4/9/2020 Định kỳ 108/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

33 Hộ kinh doanh sản xuất nem 
chả Kim Đính

Thôn Năng Tây - Xã 
Nghĩa Phương - Huyện 

Tư Nghĩa Chế biến chả thịt 4/9/2020 Định kỳ 109/BB-SXTP B
Đủ điều kiện

34 Cơ sở chế biến hải sản Dũng 
Liêu

Thôn An Vĩnh - Xã Tịnh 
Kỳ - Tp. Quảng Ngãi Sản xuất thủy sản khô 7/9/2020 Định kỳ 111/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

35
Nguyễn Thị Hải

Thôn Định Tân - Xã 
Bình Châu - Huyện Bình 

Sơn Chế biến chả cá 8/9/2020 Định kỳ 114/BB-SXTP B
Đủ điều kiện

36
Cơ sở chế biến thực phẩm 

Hoàng Yến

267 Trần Hưng Đạo - 
Phường Trần Phú - Tp. 

Quảng Ngãi

Sản xuất: đường 
phèn, đường phổi, 
mạch nha, bò khô, 
cơm rang, cá bống 

rim 8/9/2020 Định kỳ 115/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

37
Thanh Vân

Tổ dân phố IV - Thị trấn 
Trà Xuân - Huyện Trà 

Bồng Sản xuất bột quế 9/9/2020 Định kỳ 116/BB-SXTP B

Đủ điều kiện
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38 Cơ sở sản xuất - Công ty 
TNHH Hương quế Trà Bồng

Thôn Trung - Xã Trà 
Sơn - Huyện Trà Bồng

Sản xuất, kinh doanh 
bột quế 9/9/2020 Định kỳ 117/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

39

Công ty TNHH Volcano
Thôn Tây An Vĩnh - 

Huyện Lý Sơn

Chế biến, kinh 
doanh: tỏi, các sản 
phẩm từ tỏi; Đóng 

gói rong biển 10/9/2020 Xếp loại 118/BB-SXTP A

Đủ điều kiện

40
Bảy Mẫn

Thôn An Chuẩn - Xã 
Đức Lợi - Huyện Mộ Đức Chế biến nước mắm 14/9/2020 Xếp loại 119/BB-SXTP B

Đủ điều kiện

41
Võ Thị Phượng

Thôn Kỳ Tân - Xã Đức 
Lợi - Huyện Mộ Đức Chế biến nước mắm 14/9/2020 Định kỳ 120/BB-SXTP B

Đủ điều kiện
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